
1. Danh sách ứng viên đủ điều kiện

STT
SBD

(1)

Họ và tên

(2)

Ngày sinh

(3)

Số CMND

(4)

Kết quả kiểm tra hồ sơ

(5)

1 1 Hà Văn Phong 15/09/1998 02409800**** Đủ điều kiện

2 2 Phạm Bá Huynh 08/06/2000 02420001**** Đủ điều kiện

3 3 Nguyễn Thế Mạnh 20/08/2003 02420300**** Đủ điều kiện

4 4 Nguyễn Văn Thái 21/04/1999 00609900**** Đủ điều kiện

5 5 Trịnh Xuân Tiến 05/09/1998 02709800**** Đủ điều kiện

6 6 Nguyễn Văn Hoàng 28/06/1997 02709700**** Đủ điều kiện

7 7 Trương Gia Bảo 31/08/1997 07409700**** Đủ điều kiện

8 10 Phạm Thanh Sơn 05/04/2004 08720400**** Đủ điều kiện

9 11 Trịnh Danh Việt 04/12/2001 06420101**** Đủ điều kiện

10 12 Lê Quốc Lâm 15/12/2002 06420201**** Đủ điều kiện

11 13 Phạm Ngọc Huỳnh 10/06/1998 04209800**** Đủ điều kiện

12 14 Trần Viết Hiếu 13/11/2002 04220201**** Đủ điều kiện

13 15 Trần Viết Vỹ 12/12/2001 04220100**** Đủ điều kiện

14 16 Nguyễn Hữu Tài 12/01/2000 04220000**** Đủ điều kiện

15 17 Phạm Đình Khẩn 01/03/1997 04209700**** Đủ điều kiện

16 18 Nguyễn Hồng Sơn 27/04/1996 04209600**** Đủ điều kiện

17 19 Nguyễn Văn Hiệp 15/04/1998 04209800**** Đủ điều kiện

18 20 Giang Minh Cường 17/02/1999 03009900**** Đủ điều kiện

19 21 Đặng Văn Thành 10/08/1994 03009400**** Đủ điều kiện

20 22 Phạm Văn Mát 10/01/1997 03009700**** Đủ điều kiện

21 23 Đàm Tiến Đạt 28/05/1999 03009900**** Đủ điều kiện
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22 24 Nguyễn Văn Tráng 28/10/2004 03020401**** Đủ điều kiện

23 26 Vũ Tuấn Anh 29/08/1993 03109300**** Đủ điều kiện

24 27 Phạm Công Chức 16/02/2001 03320100**** Đủ điều kiện

25 28 Đào Văn Thuận 25/10/2001 03320100**** Đủ điều kiện

26 29 Huỳnh Công Hậu 21/12/1995 09109501**** Đủ điều kiện

27 30 Nông Mạnh Huy 17/09/2001 02020100**** Đủ điều kiện

28 31 Nguyễn Trường Giang 27/11/1999 03609900**** Đủ điều kiện

29 32 Lê Thanh Hoàng 16/10/2001 04020102**** Đủ điều kiện

30 33 Nguyễn Hữu Thành 01/12/2002 04020201**** Đủ điều kiện

31 34 Phạm Văn Hùng 25/11/1995 04009502**** Đủ điều kiện

32 35 Văn Bá Dũng 10/05/2001 18701097**** Đủ điều kiện

33 36 Hà Văn Dịu 05/12/1997 04009700**** Đủ điều kiện

34 37 Trần Hữu Phúc 04/03/1999 04009902**** Đủ điều kiện

35 39 Hoàng Xuân Vui 24/05/2003 02520300**** Đủ điều kiện

36 42 Nguyễn Quốc Công 27/12/2000 03420001**** Đủ điều kiện

37 43 Vũ Nam Sơn 02/12/2001 01920100**** Đủ điều kiện

38 44 La Công Quỳnh 09/11/1996 01909600**** Đủ điều kiện

39 45 Nông Văn Tuyên 21/07/2002 01920200**** Đủ điều kiện

40 47 Lê Văn Hùng 02/06/1999 03809900**** Đủ điều kiện

41 48 Ngọ Viết Thành 02/01/1994 03809400**** Đủ điều kiện

42 49 Ngân Văn Hoan 30/12/1993 03809302**** Đủ điều kiện

43 50 Lê Ngọc Hiếu 07/12/2002 03820200**** Đủ điều kiện

44 51 Trương Đình Quý 25/11/2002 03820201**** Đủ điều kiện

45 53 Hồ Ngọc Thắng 23/02/2000 04620000**** Đủ điều kiện

46 55 Lý Quang Hưng 12/12/2002 06420201**** Đủ điều kiện



2. Danh sách ứng viên phải bổ sung giấy tờ

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ

47 8 Nguyễn Phan Hùng Tài 20/08/2004 04820400****
Thiếu bản sao công chứng 

CMND/CCCD

48 25 Bùi Đức Tân 26/03/1993 03009300****
Thiếu bản sao công chứng 

CMND/CCCD

49 52 Hồ Anh Văn 04/11/1996 03809600****
Thiếu 2 xét nghiệm viêm 

gan B và giang mai

50 56 Nguyễn Trần Đông 12/01/2002 00820200****

Thiếu bản sao công chứng 

bằng PTTH và thiếu 

nguyện vọng ngành nghề

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ

51 9 Đặng Văn Đạo 08/05/1996 04009603**** Thi lại

52 38 Lê Đình Đăng 19/11/1995 04009503**** Thi lại

53 40 Huỳnh Tấn Sỹ 27/09/2004 04920400**** Thi lại

54 41 Nguyễn Tấn Hoàng 25/09/2004 04920400**** Thi lại

55 46 Đinh Quang Huy 20/08/2003 01920301**** Thi lại

56 54 Nguyễn Văn Quả 28/02/2001 04621000**** Thi lại

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ

57 57 Vũ Mạnh Dũng 17/12/2000 00820000**** Thi lại

58 58 Trịnh Duy Tuấn 10/03/1995 03409501**** Thi lại

59 59 Nguyễn Đình Cảnh 05/05/1994 03809400**** Đủ điều kiện

60 60 Phạm Văn Việt 06/10/1996 01009600**** Đủ điều kiện

61 61 Nguyễn Ngọc Thuật 20/04/2002 05220200**** Đủ điều kiện

3. Danh sách ứng viên đăng ký thi lại

4. Danh sách ứng viên bổ sung


